
ĀY BAN NHÂN DÂN CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT  NAM 
TâNH BÌNH ĐỊNH Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Bình Định, ngày      tháng     năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về viác phê duyát Quy trình vận hành hồ chứa nước Đồng Dÿ,  

xã Mỹ Châu, huyán Phù Mỹ 
 

 

CHĀ TỊCH ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 
17/6/2020; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết việc thi hành Luật Tài nguyên nước; 
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 
Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một 
số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu Dự án Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Đông Bắc huyện Phù Mỹ (hồ Đồng 
Dụ, Hóc Nhạn); 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, Dự án 
Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Đông Bắc huyện Phù Mỹ (hồ Đồng Dụ, Hóc 
Nhạn); 
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Theo Quyết định số 439/QĐ-BQL ngày 31/10/2022 của Ban Quản lý dự 

án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán 
xây dựng công trình, dự án Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Đông Bắc huyện Phù 
Mỹ (hồ Đồng Dụ, Hóc Nhạn); 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 95/TTr-SNN 

ngày 27/3/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa 
nước Đồng Dụ, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND huyện Phù Mỹ hướng dẫn Chủ thể khai thác hồ chứa nước 
Đồng Dụ tổ chức thực hiện Quy trình vận hành theo đúng quy định hiện hành 
của Nhà nước. 

2. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT bàn giao hồ sơ Quy trình vận 
hành hồ chứa nước Đồng Dụ, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ cho UBND huyện 
Phù Mỹ và Chủ thể khai thác hồ chứa nước Đồng Dụ trước khi hồ Đồng Dụ tích 

nước theo quy định. 
3. Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Phù Mỹ và Chủ thể khai thác 

hồ chứa nước Đồng Dụ công bố công khai Quy trình vận hành này theo quy 

định tại khoản 10 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp 
và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, 
Giám đốc Chủ thể khai thác hồ chứa nước Đồng Dụ và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, K10. 

KT. CHĀ TỊCH 
PHÓ CHĀ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyßn Tuấn Thanh 

 



ĂY BAN NHÂN DÂN CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT  NAM 

TâNH BÌNH ĐäNH Đßc l¿p - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
QUY TRÌNH  

V¾N HÀNH Hà CHĄA N¯àC ĐàNG DĀ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số........../QĐ-UBND   

ngày      tháng      năm 2024 cÿa þy ban nhân dân tỉnh) 

 
Ch°¡ng I 

QUY ĐäNH CHUNG 
 

ĐiÁu 1. C¡ sở pháp lý 

1. Luật Tài nguyên n°ác ngày 21/06/2012; 
2. Luật Phòng chßng thiên tai ngày 19/06/2013; 
3. Luật Thÿy lÿi ngày 19/6/2017; 
4. Luật Khí t°ÿng thÿy văn ngày 23/11/2015; 
5. Nghị định sß 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 cÿa Chính phÿ vß quÁn 

lý, bÁo vá, khai thác tổng hÿp tài nguyên và môi tr°ờng các há chāa thÿy lÿi thÿy 
đián; 

6. Nghị định sß 02/2013/NĐ-CP ngày 01/02/2023 cÿa Chính phÿ quy định 
chi tiết thi hành Luật Tài nguyên n°ác; 

7. Nghị định sß 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 cÿa Chính phÿ vß quy định 
chi tiết mßt sß đißu cÿa Luật Thÿy lÿi; 

8. Nghị định sß 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 cÿa Chính phÿ vß quÁn lý 
an toàn đập, há chāa n°ác; 

9. Nghị định sß 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 cÿa Chính phÿ sửa đổi, bổ 
sung mßt sß đißu cÿa Nghị định sß 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 cÿa Chính phÿ 
quy định chi tiết mßt sß đißu cÿa Luật Thÿy lÿi;  

10. Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 cÿa Chính phÿ quy định chi 
tiết mßt sß đißu cÿa Luật Khí t°ÿng Thÿy văn;  

11. Nghị định sß 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 cÿa Chính phÿ sửa đổi, bổ 
sung mßt sß đißu cÿa nghị định sß 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 cÿa Chính phÿ 
quy định chi tiết mßt sß đißu cÿa Luật Khí t°ÿng Thÿy văn;  

12. Nghị định sß 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 cÿa Chính phÿ quy định 
chi tiết, thi hành mßt sß đißu cÿa Luật Phòng, chßng thiên tai và Luật Đê đißu; 

13. Thông t° sß 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 cÿa Bß Nông 
nghiáp và PTNT sửa đổi, bổ sung mßt sß đißu cÿa Thông t° sß 05/2018/TT-

Sß: 1145/Q�-UBND
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BNNPTNT ngày 15/5/2018 cÿa Bß Nông nghiáp và PTNT quy định chi tiết mßt sß 
đißu cÿa Luật Thÿy lÿi; 

14. Thông t° sß 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 cÿa Bß Tài nguyên 
và Môi tr°ờng quy định kỹ thuật vß quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liáu Khí 
t°ÿng Thÿy văn đßi vái tr¿m Khí t°ÿng Thÿy văn chuyên dùng; 

15. Quyết định sß 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 cÿa Thÿ t°áng Chính 
phÿ Quy định vß dự báo, cÁnh báo, truyßn tin thiên tai và cấp đß rÿi ro thiên tai; 
Quyết định sß 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 cÿa Thÿ t°áng Chính phÿ quy 
định chi tiết vß dự báo, cÁnh báo và truyßn tin thiên tai; 

16. Các Tiêu chuẩn, quy ph¿m hián hành: 
- Há chāa n°ác - Công trình thÿy lÿi - Quy định vß lập và ban hành quy 

trình vận hành đißu tiết (14TCN 121-2002). 

- Công trình thÿy lÿi - H°áng dẫn lập quy trình vận hành (TCVN 
8412:2010). 

- Quy chuẩn kỹ thuật Qußc gia - Công trình thÿy lÿi - các quy định chÿ yếu 
vß thiết kế (QCVN 04-05:2012). 

- Quy ph¿m công tác Thÿy văn trong há thßng Thÿy nông (TCVN 
8304:2009). 

- Công trình thÿy lÿi kho n°ác, yêu cầu kỹ thuật trong quÁn lý và khai thác 
(TCVN 8414: 2010). 

- Các tiêu chuẩn, quy ph¿m khác có liên quan tái công trình thÿy lÿi. 
ĐiÁu 2. Nguyên tÁc v¿n hành công trình há Đáng Dā 

Quy trình vận hành há chāa n°ác Đáng Dā (sau đây gọi tắt là Quy trình) là 
c¡ sở pháp lý đá Đ¡n vị quÁn lý, khai thác công trình và các c¡ quan liên quan 
cùng thực hián vận hành há chāa n°ác Đáng Dā hàng năm theo nguyên tắc sau: 

1. ĐÁm bÁo an toàn công trình theo chỉ tiêu phòng chßng lũ vái tần suất lũ 
thiết kế P=1,5% t°¡ng āng vái mực n°ác lũ thiết kế (MNLTK) là +35,60 m và 

tần suất lũ kiám tra P=0,5% t°¡ng āng Mực n°ác lũ kiám tra (MNLKT) là 

+35,74 m. 

2. Phát huy hiáu quÁ công trình theo nhiám vā thiết kế đ°ÿc phê duyát. Các 
nhiám vā cā thá nh° sau:  

- ĐÁm bÁo an toàn công trình há chāa; 

- ĐÁm bÁo cấp n°ác t°ái cho 50 ha vùng h¿ l°u há chāa; 
- CÁi t¿o khí hậu và môi tr°ờng sinh thái trong khu vực. 
3. Viác vận hành cßng lấy n°ác tuân thÿ Quy trình vận hành cÿa nhà sÁn 

xuất; Quy trình bÁo trì đã đ°ÿc cấp có thẩm quyßn phê duyát. 
4. Trong mùa m°a lũ, khi xuất hián các tình hußng đặc biát ch°a đ°ÿc quy 

định trong Quy trình, viác vận hành đißu tiết và phòng chßng thiên tai cÿa há 
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chāa phÁi theo sự chỉ đ¿o, đißu hành thßng nhất cÿa UBND huyán Phù Mỹ trực 
tiếp là Ban Chỉ huy phòng, chßng thiên tai – Tìm kiếm cāu n¿n và Phòng thÿ dân 
sự huyán Phù Mỹ (Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyán). 

ĐiÁu 3. Viác v¿n hành cßng lÃy n°ác, tràn xÁ lj và quÁn lý đ¿p đÃt 
phÁi bÁo đÁm 

1. Đßi vái cßng lấy n°ác 

a) Cßng lấy n°ác, xÁ n°ác chỉ đ°ÿc làm viác theo các chỉ tiêu kỹ thuật 
thiết kế (đß mở cßng). 

b) Trong tr°ờng hÿp phÁi vận hành cßng vái các chỉ tiêu kỹ thuật cao h¡n 
thì phÁi tiến hành tính toán kiám tra bÁo đÁm an toàn, có ý kiến cÿa c¡ quan thiết 
kế chấp thuận và cấp có thẩm quyßn phê duyát thì mái đ°ÿc vận hành công trình 
theo các chỉ tiêu kỹ thuật cao h¡n. 

2. Đßi vái tràn xÁ lũ 

a) PhÁi đÁm bÁo thông thoáng cửa vào, cửa ra và kênh dẫn sau tràn. 
b) Th°ờng xuyên kiám tra, gia cß các chỗ bong, tróc ở cửa vào, ng°ỡng 

tràn, dßc n°ác và tiêu năng. 
c) Tổ chāc theo dõi, kiám tra th°ờng xuyên trong quá trình làm viác. 
3. Đßi vái đập đất 
a) PhÁi đÁm bÁo các bß phận tiêu thoát n°ác mặt đập, mái đập tiêu thoát 

n°ác tßt, không cho cây cỏ mọc phÿ cao trên mái đập. 

b) Th°ờng xuyên kiám tra các h¿ng māc mặt đập, mái và vai đập đá phát 
hián kịp thời các yếu tß nguy c¡ mất ổn định. 

c) Kiám tra th°ờng xuyên quá trình làm viác cÿa đập. 

ĐiÁu 4. Trách nhiám phßi hÿp 

1. Hàng năm Chÿ thá khai thác có trách nhiám rà soát, bổ sung các ph°¡ng 
án đÁm bÁo an toàn đập và các công tác Chÿ thá khai thác phÁi thực hián theo quy 
định t¿i Nghị định sß 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 cÿa Chính phÿ vß quÁn lý 
an toàn đập, há chāa n°ác. Chÿ thá khai thác xây dựng quy chế phßi hÿp vái 
UBND huyán Phù Mỹ, UBND xã Mỹ Châu đá quÁn lý, vận hành đÁm bÁo an toàn 
công trình và trián khai thực hián có hiáu quÁ các ph°¡ng án (ph°¡ng án āng phó 
thiên tai, Ph°¡ng án āng phó vái tình hußng khẩn cấp, ph°¡ng án bÁo vá đập,…) 

và các quy định liên quan đã đ°ÿc cấp thẩm quyßn phê duyát. 
2. UBND huyán Phù Mỹ có trách nhiám phßi hÿp vái Chÿ thá khai thác tổ 

chāc thực hián ph°¡ng án bÁo vá an toàn há chāa và các ph°¡ng án, kế ho¿ch đã 
đ°ÿc cấp có thẩm quyßn phê duyát. Chỉ đ¿o Chÿ tịch UBND xã Mỹ Châu kịp thời 
huy đßng lực l°ÿng t¿i địa ph°¡ng tham gia āng cāu bÁo vá công trình khi công 
trình xÁy ra sự cß hoặc có nguy c¡ xÁy ra sự cß. 
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3. T¿i xã h°ởng lÿi từ công trình há Đáng Dā: Các c¡ quan, đoàn thá t¿i địa 
ph°¡ng có trách nhiám phßi hÿp hòa giÁi nếu xÁy ra tranh chấp trong viác sử dāng 
nguán n°ác cung cấp từ công trình. 

 

Ch°¡ng II 
V¾N HÀNH Hà CHĄA TRONG MÙA Li 

 
 

ĐiÁu 5. Quy đånh vÁ chu¿n bå phòng, chßng lj 

Tr°ác mùa m°a lũ hàng năm, Chÿ thá khai thác phÁi thực hián: 
1. Kiám tra công trình theo đúng quy định hián hành, phát hián và xử lý kịp 

thời những h° hỏng, đÁm bÁo công trình vận hành an toàn trong mùa m°a lũ. 
2. Trong tr°ờng hÿp công trình bị h° hỏng ngoài khÁ năng xử lý cÿa Đ¡n 

vị quÁn lý, khai thác công trình thì báo cáo UBND huyán Phù Mỹ đá có ph°¡ng 
án, kịp thời xử lý tr°ác mùa m°a lũ. 

3. Lập, cập nhật và đißu chỉnh bổ sung Ph°¡ng án āng phó thiên tai, 
Ph°¡ng án āng phó vái tình hußng khẩn cấp cho há chāa n°ác, trình cấp có thẩm 
quyßn phê duyát và tổ chāc thực hián. 

ĐiÁu 6. Quy đånh mÿc n°ác và v¿n hành há chąa trong mùa lj 

1. Thời gian mùa lũ từ ngày 01/9 đến ngày 15/12 hàng năm. 
2. Trong quá trình vận hành đißu tiết, mực n°ác há chāa phÁi cao h¡n 

<Đ°ờng h¿n chế cấp n°ác= và thấp h¡n hoặc bằng tung đß <Đ°ờng phòng phá 
ho¿i= trên biáu đá đißu phßi (Phā lāc II-1), cā thá nh° sau: 

a) Khi mực n°ác há cao h¡n <Đ°ờng h¿n chế cấp n°ác= và thấp h¡n 
<Đ°ờng phòng phá ho¿i= trên biáu đá đißu phßi (Phā lāc II-1) thì tiến hành cấp 
n°ác bình th°ờng theo thiết kế. 

b) Khi mực n°ác há cao h¡n tung đß <Đ°ờng phòng phá ho¿i= cÿa biáu đá 
đißu phßi (Phā lāc II-l) thì tiến hành các bián pháp vận hành đißu tiết phù hÿp đá 
giÁm mực n°ác há. 

c) Khi mực n°ác há thấp h¡n <Đ°ờng h¿n chế cấp n°ác= cÿa biáu đá đißu 
phßi (Phā lāc II-1) thì tiến hành h¿n chế cấp n°ác đá tăng mực n°ác há. 

BÁng 1 Tung đß BiÃu đá điÁu phßi n°ác trong mùa lj 

Thời gian (ngày/tháng) 1/VIII 30/IX 31/X 30/XI 30/XII 

Đ°ờng phòng phá ho¿i Zmax (m) 26,00 30,08 34,16 35,00 35,00 

W max (10
6
m

3
) 0,03 0,21 0,53 0,61 0,61 

Đ°ờng h¿n chế cấp n°ác Zmin (m) 26,00 28,53 31,06 33,00 32,44 

W min (10
6
m

3
 0,03 0,07 0,28 0,43 0,386 
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3. Mực n°ác lán nhất trong các tháng mùa lũ đ°ÿc giữ không v°ÿt quá 
Mực n°ác dâng bình th°ờng (MNDBT): +35,00m. Khi lũ đến, mực n°ác v°ÿt 
quá MNDBT, cần theo dõi và vận hành tràn phù hÿp đÁm bÁo an toàn công trình 

đá đ°a mực n°ác xußng d°ái MNDBT. 
ĐiÁu 7. Ch¿ đß thông báo khi lj qua tràn 

Khi mực n°ác há dự báo v°ÿt quá giái h¿n quy định t¿i khoÁn 2 đißu 6, 

n°ác tự đßng qua tràn xÁ lũ. Khi đó Chÿ thá khai thác phÁi: 
1. Căn cā vào dißn biến tình hình khí t°ÿng thÿy văn, hián tr¿ng các công 

trình đầu mßi, đặc điám vùng h¿ du há chāa và Quy trình này đá vận hành tràn xÁ 
lũ cho phù hÿp. 

2. Tr°ác khi khÁ năng có lũ qua tràn, Chÿ thá khai thác phÁi: 
a) Báo cáo Phòng Nông nghiáp và PTNT huyán, Ban Chỉ huy PCTT-

TKCN và PTDS huyán vß viác có lũ qua tràn. 

b) Thông báo cho cấp có thẩm quyßn, các đ¡n vị liên quan, chính quyßn 
địa ph°¡ng đá phổ biến đến nhân dân vùng h¿ du khi có lũ qua tràn, l°u l°ÿng 
qua tràn, nhằm chÿ đßng đá đÁm bÁo an toàn cho ng°ời, tài sÁn khi lũ qua tràn. 

c) KhoÁng thời gian tßi thiáu phÁi thông báo tr°ác 24 giờ tính đến thời 
điám lũ dự kiến qua tràn tự do, trừ các tr°ờng hÿp khẩn cấp bất th°ờng. 

d) Ph°¡ng thāc báo cáo, thông báo bao gám: Fax, chuyán bÁn tin bằng liên 
l¿c, chuyán bÁn tin bằng m¿ng vi tính, thông tin trực tiếp qua đián tho¿i và văn 
bÁn gßc phÁi đ°ÿc gửi cho UBND huyán Phù Mỹ, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và 

PTDS huyán, Phòng Nông nghiáp và PTNT huyán và chính quyßn địa ph°¡ng 
các xã, đ¡n vị liên quan đá theo dõi, đßi chiếu và l°u há s¡ quÁn lý đáng thời 
thông báo trên há thßng truyßn thanh cÿa xã cÁnh báo nhằm thông tin kịp thời đến 
nhân dân vùng h¿ du. 

ĐiÁu 8. V¿n hành đÁm bÁo an toàn công trình 

1. Khi mực n°ác há v°ÿt quá giái h¿n quy định t¿i khoÁn 2 đißu 6, nh°ng 
ch°a v°ÿt quá MNDBT +35,00m, Chÿ thá khai thác phÁi tăng c°ờng đißu tiết 
n°ác đá h¿ thấp mực n°ác trong há. 

2. Khi mực n°ác há đ¿t MNDBT: +35,00m và đang lên nhanh, đáng thời 
dự báo ở th°ÿng nguán có m°a to hoặc rất to, Chÿ thá khai thác phÁi kiám tra 
ng°ỡng tràn và tuyến tràn xÁ lũ đÁm bÁo cao trình và bß rßng tiêu thoát lũ; báo 
cáo kịp thời Phòng Nông nghiáp và PTNT huyán, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và 

PTDS huyán xem xét, chỉ đ¿o xử lý. 
3. Khi mực n°ác há v°ÿt quá MNLTK (P=1,5%) +35,60m, Chÿ thá khai 

thác có bián pháp h¿ thấp mực n°ác há, không đ°ÿc đá mực n°ác há v°ÿt quá 
Mực n°ác lũ kiám tra (P=0,5%) +35,74m. Báo cáo kịp thời Phòng Nông nghiáp 
và PTNT huyán, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyán. 

ĐiÁu 9. Tích n°ác cußi mùa lj 
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1. Từ ngày 1/XII đến ngày 30/XII hàng năm, căn cā nhận định xu thế dißn 
biến thời tiết, thÿy văn cÿa Đài Khí t°ÿng thÿy văn tỉnh, nếu không xuất hián 
hình thế thời tiết có khÁ năng gây m°a lũ trên l°u vực, Đ¡n vị quÁn lý, khai thác 

công trình xem xét, quyết định viác tích n°ác đá đ°a dần mực n°ác há vß mực 
n°ác dâng bình th°ờng +35,00m hoặc thực hián tích n°ác theo chỉ đ¿o t¿i các 
Văn bÁn tích n°ác do Sở Nông nghiáp PTNT tỉnh hoặc UBND huyán Phù Mỹ 

ban hành (có thá thực hián tích n°ác trong tháng 11). 
2. Trong thời gian há tích n°ác theo quy định cÿa KhoÁn 1 Đißu này, nếu 

c¡ quan dự báo khí t°ÿng thÿy văn dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiát đái gần 
bờ hoặc có các hình thế thời tiết gây m°a, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tái có 
khÁ năng Ánh h°ởng trực tiếp đến các địa bàn trên l°u vực, Đ¡n vị quÁn lý, khai 
thác công trình vận hành há Đáng Dā nh° sau: 

a) Vận hành h¿ dần mực n°ác há đá đón lũ nh°ng không thấp h¡n cao 
trình đáy cßng xÁ đáy +26.0m.  

b) Báo cáo UBND huyán Phù Mỹ, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS 

huyán, Phòng Nông nghiáp và PTNT huyán đá theo dõi, chỉ đ¿o. 
c) Trong quá trình vận hành, căn cā bÁn tin dự báo cÿa Đài Khí t°ÿng thÿy 

văn tỉnh, nếu các hình thế thời tiết có khÁ năng gây m°a lũ không còn khÁ năng 
Ánh h°ởng trực tiếp đến há chāa, vận hành tích n°ác theo quy định t¿i KhoÁn 1 
Đißu này. 

3. Công viác cần thực hián trong quá trình tích n°ác cußi mùa lũ là kiám 
tra công trình theo đúng quy định hián hành, phát hián và xử lý kịp thời những h° 
hỏng, đÁm bÁo công trình tích n°ác an toàn. 

 

Ch°¡ng III 

V¾N HÀNH ĐIÀU TI¾T Hà CHĄA TRONG MÙA KIàT 
 
 

ĐiÁu 10. Quy đånh vÁ chu¿n bå tr°ác mùa kiát 
1. Kiám tra công trình sau lũ theo quy định hián hành, kịp thời xử lý những 

h° hỏng, đÁm bÁo công trình vận hành bình th°ờng. 
 2. Căn cā vào l°ÿng n°ác trữ trong há, dự báo khí t°ÿng thÿy văn và nhu 

cầu dùng n°ác, lập ph°¡ng án cấp n°ác trong mùa kiát, báo cáo Phòng Nông 
nghiáp và PTNT huyán đá theo dõi, chỉ đ¿o, thông báo cho các hß dùng n°ác 
trong há thßng biết đá chÿ đßng trong sÁn xuất. 

ĐiÁu 11. Nguyên tÁc v¿n hành trong mùa kiát 
1. Thời gian mùa kiát bắt đầu từ ngày 16/12 đến ngày 31/8 năm sau. 
2. Trong quá trình vận hành đißu tiết, mực n°ác há chāa phÁi cao h¡n hoặc 

bằng tung đß <Đ°ờng h¿n chế cấp n°ác= trên biáu đá đißu phßi (Phā lāc II-1), cā 
thá nh° sau: 
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a) Khi mực n°ác há cao h¡n <Đ°ờng h¿n chế cấp n°ác= và thấp h¡n 
<Đ°ờng phòng phá ho¿i= trên biáu đá đißu phßi (Phā lāc II-1) thì tiến hành cấp 
n°ác bình th°ờng theo kế ho¿ch dùng n°ác. 

b) Khi mực n°ác há cao h¡n tung đß <Đ°ờng phòng phá ho¿i=cÿa biáu đá 
đißu phßi (Phā lāc II-1) thì có thá gia tăng cấp n°ác. 

c) Khi mực n°ác há thấp h¡n <Đ°ờng h¿n chế cấp n°ác= cÿa biáu đá đißu 
phßi (Phā lāc II-1) thì tiến hành h¿n chế cấp n°ác. 

3. Trị sß tung đß đ°ờng phòng phá ho¿i và đ°ờng h¿n chế cấp n°ác t¿i các 
thời điám. 

BÁng 2: Tung đß BiÃu đá điÁu phßi n°ác trong mùa kiát 

Tháng 31/I 28/II 31/III 30/IV 31/V 30/VI 31/VII 31/VIII 

Đ°ờng phòng 

 phá ho¿i (1) 34,30 33,66 32,67 32,42 30,95 30,51 29,78 26,00 

W max (10
6
m

3
) 0,547 0,49 0,41 0,40 0,267 0,24 0,198 0,03 

Đ°ờng h¿n chế 

Cấp n°ác (2) 32,10 31,28 30,07 29,77 27,36 27,15 26,30 26,00 

W min (10
6
m

3
 0,358 0,294 0,21 0,198 0,067 0,062 0,036 0,03 

ĐiÁu 12. V¿n hành cÃp n°ác trong mùa kiát 
1. Khi mực n°ác há thấp h¡n tung đß <Đ°ờng h¿n chế cấp n°ác= và cao 

h¡n mực n°ác chết, Chÿ thá khai thác phÁi xác định māc đß thiếu hāt nguán 
n°ác so vái yêu cầu cÿa các đßi t°ÿng dùng n°ác và thông báo cho các hß dùng 
n°ác thực hián các bián pháp sử dāng n°ác tiết kiám, đß phòng thiếu n°ác vào 
cußi mùa kiát. Đáng thời đißu chỉnh kế ho¿ch cấp n°ác theo mßt trong các 
ph°¡ng án sau: 

a) Thay đổi ph°¡ng thāc phân phßi n°ác từ đáng thời sang luân phiên 
hoặc từ luân phiên cho các tuyến kênh sang luân phiên cho các đo¿n kênh. 

b) Cắt giÁm đßi t°ÿng dùng n°ác hoặc giÁm māc đß cấp n°ác trên c¡ sở 
thỏa thuận vái các hß dùng n°ác và theo thā tự °u tiên cấp n°ác cho sinh ho¿t, 
cấp n°ác nông nghiáp. 

2. Khi mực n°ác há bằng hoặc thấp h¡n mực n°ác chết, Chÿ thá khai thác 
phÁi lập ph°¡ng án, kế ho¿ch sử dāng dung tích chết, báo cáo UBND huyán Phù 

Mỹ, Phòng Nông nghiáp và PTNT huyán xem xét quyết định. Chÿ thá khai thác 
phÁi chuẩn bị máy b¡m dự phòng đá b¡m n°ác khi mực n°ác há thấp h¡n mực 
n°ác chết nhằm duy trì cấp n°ác cho các nhu cầu dùng n°ác khi có yêu cầu. 

 
 

Ch°¡ng IV 
V¾N HÀNH Hà CHĄA TRONG TÌNH HUÞNG KH¾N CÂP 
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ĐiÁu 13. Khi xÁy ra sÿ cß đßi vái đ¿p đÃt 
1. Khi phát hián tình tr¿ng thấm hoặc rò rỉ n°ác đāc qua thân đập hoặc nßn 

đập. 
a) Sử dāng vật liáu dự phòng (vÁi lọc, cát, đá...) thực hián ngay các bián 

pháp xử lý đá h¿n chế l°u l°ÿng n°ác thấm, khắc phāc tình tr¿ng n°ác đāc thấm, 
rò rỉ thân đập. 

b) Tổ chāc cho cán bß và công nhân kỹ thuật th°ờng trực t¿i công trình, 
theo dõi tình hình dißn biến sự cß và ghi chép chi tiết. 

c) Sau khi xử lý, nếu n°ác thấm rò rỉ qua thân đập là n°ác trong vái l°u 
l°ÿng ổn định. Chÿ thá khai thác phÁi tiếp tāc tổ chāc kiám tra, đánh giá và khắc 
phāc kịp thời các hián t°ÿng, nh°: Phát sinh lỗ hổng trong thân đập, xuất hián 
cung tr°ÿt trên mái đập đá tiếp tāc vận hành, đÁm bÁo an toàn cho công trình và 
phāc vā sÁn xuất. 

2. Nếu các bián pháp xử lý khắc phāc không có hiáu quÁ, Chÿ thá khai 
thác phÁi báo cáo kịp thời Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyán đá xem 
xét, chỉ đ¿o xử lý; đáng thời chÿ đßng trián khai ph°¡ng án āng phó nh° sau: 

a) Tập kết lên mặt đập các lo¿i vật liáu, dāng cā dự phòng: Đá hßc, rọ đá, 
bao đất... chÿ đßng mở đ°ờng thoát n°ác vß phía h¿ l°u đá tháo n°ác há vß h¿ 
l°u. 

b) Thông báo đến chính quyßn địa ph°¡ng vß tình tr¿ng công trình, đß nghị 
hỗ trÿ lực l°ÿng āng cāu. 

c) Báo cáo kịp thời Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyán, UBND 

huyán Phù Mỹ, Phòng Nông nghiáp và PTNT huyán xem xét, quyết định vß viác 
h¿n chế tích n°ác vào há, tháo mßt phần hoặc tháo c¿n há đá đÁm bÁo an toàn 
đập đất. 

3. Trong khi sự cß ch°a đ°ÿc xử lý, khắc phāc, phÁi t¿m thời đình chỉ các 
lo¿i xe c¡ giái đi l¿i trên mặt đập, ngo¿i trừ các ph°¡ng tián tham gia xử lý khắc 
phāc sự cß. 

ĐiÁu 14. Khi xÁy ra sÿ cß đßi vái cßng lÃy n°ác và tràn xÁ lj 

1. Chÿ thá khai thác há chāa phÁi tiến hành kiám tra, xác định nguyên 
nhân h° hỏng và tìm bián pháp xử lý, sửa chữa kịp thời đá đÁm bÁo trữ n°ác theo 
kế ho¿ch và đÁm bÁo cho cßng, tràn đ°ÿc vận hành ổn định. 

2. Khi cửa cßng lấy n°ác bị h° hỏng cần phÁi sửa chữa, cần h¿ thấp mực 
n°ác há đến māc an toàn đá tiến hành sửa chữa cửa cßng. Các giÁi pháp cần 
đ°ÿc thực hián trong thời gian cửa bị h° hỏng ch°a đ°ÿc sửa chữa nh° sau: 

- Đißu chỉnh kế ho¿ch cấp n°ác, chuẩn bị ph°¡ng án cấp n°ác phāc vā sÁn 
xuất nh° bß trí máy b¡m, mở đ°ờng cấp n°ác t¿m thời. 

- Thông báo cho chính quyßn địa ph°¡ng, các hß dùng n°ác đá đißu chỉnh 
kế ho¿ch sÁn xuất phù hÿp vái sự thay đổi cÿa viác cấp n°ác. 
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3. Trong tr°ờng hÿp tràn bị h° hỏng cần phÁi sửa chữa, cần dùng cßng lấy 
n°ác tháo n°ác đá h¿ thấp mực n°ác đến māc an toàn và tiến hành sửa chữa tràn. 

4. Tr°ờng hÿp xÁy ra sự cß lán có thá gây mất an toàn đập, Chÿ thá khai 
thác phÁi trián khai cāu hß khẩn cấp vái nỗ lực và °u tiên cao nhất đá giữ an toàn 
công trình, giÁm thiáu thiát h¿i; đáng thời báo cáo UBND huyán Phù Mỹ, Ban 

Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyán đá đ°ÿc chỉ đ¿o và hỗ trÿ kịp thời. Đáng 
thời Chÿ thá khai thác phÁi trián khai các ph°¡ng án āng phó vái tình hußng 
khẩn cấp đã đ°ÿc phê duyát. 

5. Trong khi tiến hành kiám tra, xử lý sự cß, phÁi chú trọng viác trang bị 
dāng cā, thiết bị đÁm bÁo an toàn cho ng°ời lao đßng. 

 
 

Ch°¡ng V 
QUAN TRÀC CÁC Y¾U TÞ KHÍ T¯þNG - THĂY V�N 

 
 

ĐiÁu 15. Ch¿ đß quan trÁc, tính toán, dÿ báo, cung cÃp thông tin 

1. Thu thập tin dự báo, thông báo; tổ chāc quan trắc, lập sổ theo dõi mực 
n°ác, l°ÿng m°a và các yếu tß khí t°ÿng thÿy văn chuyên dùng khác theo quy 
định t¿i Nghị định sß 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018, các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn hián hành và quy định cÿa pháp luật có liên quan. 

2. Quan trắc mực n°ác t¿i th°ÿng l°u, h¿ l°u đập; dự báo l°u l°ÿng đến 
há, khÁ năng gia tăng mực n°ác há chāa; tính toán l°u l°ÿng xÁ. Khuyến khích 
áp dāng các quy định khác t¿i điám b Đißu 15 Nghị định sß 114/2028/NĐ-CP. 

Tần suất quan trắc, tính toán 2 lần mßt ngày vào 07 giờ, 19 giờ trong mùa kiát. 
Tần suất quan trắc, tính toán 4 lần mßt ngày vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ 
trong mùa lũ khi mực n°ác há thấp h¡n ng°ỡng tràn; 01 giờ mßt lần khi mực 
n°ác há bằng hoặc cao h¡n ng°ỡng tràn; quan trắc 01 giờ 4 lần khi mực n°ác há 
chāa trên mực n°ác lũ thiết kế. 

3. Cung cấp thông tin, dữ liáu quan trắc khí t°ÿng thÿy văn chuyên dùng 
và cập nhật lên trang thông tin đián tử cÿa tổ chāc, cá nhân khai thác đập, há 
chāa n°ác theo quy định cÿa pháp luật hián hành; cung cấp thông tin, dữ liáu 
quan trắc khí t°ÿng thÿy văn cho chÿ quÁn lý đập, há chāa n°ác, c¡ quan quÁn lý 
nhà n°ác vß thÿy lÿi, Tài nguyên và Môi tr°ờng, Tổng cāc Khí t°ÿng Thÿy văn, 
c¡ quan phòng chßng thiên tai các cấp, cùng các đ¡n vị liên quan theo quy định 
t¿i Nghị định sß 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 cÿa Chính phÿ; Thông t° sß 
30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 cÿa Bß Tài nguyên và Môi tr°ờng quy 

định kỹ thuật vß quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liáu khí t°ÿng thÿy văn đßi 
vái tr¿m thÿy văn chuyên dùng và quy định cÿa pháp luật có liên quan. 

4. Ph°¡ng thāc cung cấp thông tin, báo cáo: Thực hián theo mßt trong các 
hình thāc sau: Gửi trực tiếp, bằng fax, bằng m¿ng vi tính, qua đián tho¿i, bằng 
máy thông tin vô tuyến đián (ICOM) hoặc các hình thāc khác. 
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5. Quy định vß chế đß báo cáo, sử dāng và l°u trữ khí t°ÿng Thÿy văn. 

- Sß liáu quan trắc mực n°ác đ°ÿc ghi chép trong mẫu sổ vận hành há 
chāa theo quy định. Sổ vận hành há chāa phÁi tập hÿp đ°ÿc các sß liáu phÁn ánh 

l°u l°ÿng tháo qua từng thời đo¿n: cßng lấy n°ác, tràn đến từng thời điám trong 
năm, hàng năm, phân tích đánh giá tình hình nguán n°ác đến há chāa cũng nh° 
tình hình dùng n°ác cÿa các hß dùng n°ác. 

- Tài liáu quan trắc phÁi có tính liên tāc và đ°ÿc l°u trữ theo trình tự thời 
gian đá phāc vā cho công tác quÁn lý, vận hành há chāa. 

6. Quy định vß chế đß kiám tra định kỳ các thiết bị, sử dāng quan trắc Khí 
t°ÿng thÿy văn 6 tháng/lần vào đầu tháng 9 và tháng 1 hàng năm. 

ĐiÁu 16. Quan trÁc l°u l°ÿng qua cßng lÃy n°ác và tràn xÁ lj 

1. Khi mở cßng lấy n°ác phÁi ghi chép sß liáu vß thời gian đóng mở cßng, 
đß mở cßng, mực n°ác th°ÿng, h¿ l°u cßng. 

2. Khi lũ qua tràn phÁi ghi chép sß liáu vß thời gian bắt đầu và kết thúc, l°u 
l°ÿng lũ qua tràn, mực n°ác th°ÿng l°u tràn. 

3. Những dißn biến công trình và vùng h¿ du trong quá trình lũ qua tràn. 
4. Lập báo cáo đánh giá viác lũ qua tràn sau khi kết thúc các đÿt lũ và sau 

mùa lũ hàng năm. 
 

Ch°¡ng VI 
TRÁCH NHIàM VÀ QUYÀN H¾N 

 
 

ĐiÁu 17. Đßi vái Chă thÃ khai thác 

1. Thực hián các quy định trong Quy trình này đá vận hành đißu tiết há, 
đÁm bÁo an toàn công trình và tích đÿ n°ác đáp āng các nhu cầu dùng n°ác. 

2. Hàng năm, Chÿ thá khai thác phÁi kiám tra, đánh giá l¿i Quy trình này. 
Kế ho¿ch trữ n°ác và phòng chßng thiên tai, đÁm bÁo an toàn há chāa n°ác. 
Tr°ờng hÿp Quy trình này không còn phù hÿp thì phÁi sửa đổi, bổ sung Quy trình 
và trình cấp có thẩm quyßn phê duyát đá thực hián. 

3. Chÿ đßng phßi hÿp vái các ngành, các cấp, đ¡n vị liên quan đá trián 
khai thực hián Quy trình này. 

4. Lập biên bÁn và báo cáo cấp có thẩm quyßn đá xử lý các hành vi ngăn 
cÁn, xâm h¿i đến viác thực hián quy trình này. 

5. Chÿ thá khai thác chịu trách nhiám tổ chāc vận hành các tr°ờng hÿp 
sau: 

a) Chấp hành lánh vận hành cÿa c¡ quan nhà n°ác có thẩm quyßn trong 
tr°ờng hÿp lũ, lāt, h¿n hán, thiếu n°ác và các tình hußng khẩn cấp khác. 
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b) Trong sußt mùa m°a lũ, phÁi duy trì chế đß thông tin liên l¿c, chế đß 
báo cáo vß Phòng Nông nghiáp và PTNT huyán, Th°ờng trực Ban chỉ huy 
PCTT- TKCN và PTDS tỉnh, huyán, UBND huyán, UBND xã và c¡ quan quÁn lý 
nhà n°ác có thẩm quyßn theo quy định. 

c) Đißu tiết cấp n°ác khi mực n°ác há cao h¡n hoặc bằng tung đß <Đ°ờng 
h¿n chế cấp n°ác= cÿa biáu đá đißu phßi. 

d) Đißu tiết cấp n°ác khi mực n°ác há thấp h¡n tung đß <Đ°ờng h¿n chế 
cấp n°ác= cÿa biáu đá đißu phßi nh°ng ch°a xußng đến mực n°ác chết. 

e) Đißu tiết cấp n°ác khi mực n°ác há thấp h¡n mực n°ác chết theo 
ph°¡ng án sử dāng dung tích chết đã đ°ÿc UBND huyán Phù Mỹ phê duyát. 

f) Theo dõi, phát hián và xử lý kịp thời các sự cß. Tổ chāc thực hián công 

tác kiám tra, bÁo d°ỡng, sửa chữa công trình tr°ác và sau mùa m°a lũ, nhằm duy 
trì năng lực công trình, bÁo đÁm sử dāng công trình an toàn, lâu dài. 

g) Khi lũ qua tràn, phÁi thông báo ngay cho Phòng Nông nghiáp và PTNT 

huyán, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyán và UBND xã khu vực h¿ du bị 
Ánh h°ởng. 

6. Thực hián chāc năng, nhiám vā đ°ÿc giao theo các quy định hián hành. 
ĐiÁu 18. Đßi vái UBND huyán Phù Mÿ  

1. Chỉ đ¿o, tổ chāc tuyên truyßn, vận đßng nhân dân thực hián tßt các quy 
định trong Quy trình này. Đáng thời theo chāc năng, nhiám vā, quyßn h¿n cÿa 
mình có trách nhiám tổ chāc viác cāu hß đập theo các kế ho¿ch, ph°¡ng án đ°ÿc 
cấp có thẩm quyßn phê duyát. 

2. Chỉ đ¿o Chÿ thá khai thác công trình và các ngành có liên quan ngăn 
chặn và xử lý các hành vi vi ph¿m đến viác thực hián Quy trình theo thẩm quyßn. 

3. Chỉ đ¿o Chÿ thá khai thác công trình thực hián đÁm bÁo an toàn cho 
vùng h¿ du khi há chāa có nguy c¡ mất an toàn. 

4. Huy đßng nhân lực, vật lực, phßi hÿp vái các c¡ quan đ¡n vị liên quan 
phòng chßng thiên tai, bÁo vá và xử lý sự cß công trình. 

5. Phê duyát ph°¡ng án, kế ho¿ch sử dāng dung tích chết cÿa há chāa t¿i 
khoÁn 2 Đißu 12 và theo dõi viác thực hián. 

6. Quyết định viác vận hành và bián pháp khẩn cấp đÁm bÁo an toàn công 
trình và ph°¡ng án khắc phāc hậu quÁ khi xÁy ra tình hußng t¿i Đißu 8, Đißu 13 

và Đißu 14 cÿa Quy trình này. 
7. Thực hián chāc năng, nhiám vā đ°ÿc giao theo các quy định hián hành. 
ĐiÁu 19. Đßi vái Phòng Nông nghiáp và Phát triÃn nông thôn - C¡ 

quan th°ờng trÿc Ban chã huy PCTT-TKCN và PTDS huyán  
1. H°áng dẫn, kiám tra Chÿ thá khai thác công trình há chāa n°ác Đáng 

Dā thực hián Quy trình này. 
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2. Phßi hÿp các ngành, địa ph°¡ng có liên quan xem xét, giÁi quyết những 
vấn đß liên quan trong quá trình thực hián Quy trình này đá tham m°u UBND 
huyán Phù Mỹ. 

3. H°áng dẫn Chÿ thá khai thác công trình và các địa ph°¡ng liên quan 
trong viác bÁo đÁm an toàn h¿ du, khi há chāa n°ác xÁ lũ hoặc có sự cß. 

4. Thực hián chāc năng, nhiám vā đ°ÿc giao theo các quy định hián hành. 
ĐiÁu 20. Đßi vái UBND xã Mÿ Châu 

1. Chỉ đ¿o, tổ chāc tuyên truyßn, vận đßng nhân dân thực hián tßt các quy 
định trong Quy trình này. Đáng thời theo chāc năng, nhiám vā, quyßn h¿n cÿa 
mình có trách nhiám tổ chāc viác cāu hß đập theo các kế ho¿ch, ph°¡ng án đ°ÿc 
cấp có thẩm quyßn phê duyát. 

2. Chÿ trì phßi hÿp vái Chÿ thá khai thác và các ngành có liên quan ngăn 
chặn và xử lý các hành vi vi ph¿m đến viác thực hián Quy trình theo thẩm quyßn. 

3. Phßi hÿp vái Chÿ thá khai thác thực hián đÁm bÁo an toàn cho vùng h¿ 
du khi há chāa xÁ lũ khẩn cấp. 

4. Huy đßng nhân lực, vật lực, phßi hÿp vái Chÿ thá khai thác phòng 

chßng lāt bão, bÁo vá và xử lý sự cß công trình. 
5. Thực hián chāc năng, nhiám vā đ°ÿc giao theo các quy định hián hành. 
ĐiÁu 21. Đßi vái các tã chąc và cá nhân sử dāng n°ác từ há thßng 

1. Nghiêm chỉnh thực hián Quy trình này và các quy định pháp luật hián 
hành. 

2. Hàng năm, phÁi ký hÿp đáng dùng n°ác vái Chÿ thá khai thác, đá đ¡n 
vị quÁn lý có căn cā lập kế ho¿ch cấp n°ác, xÁ n°ác hÿp lý, đÁm bÁo hiáu quÁ 
kinh tế và an toàn công trình. 

3. Sử dāng n°ác đúng theo hÿp đáng đã đ°ÿc ký kết, thực hián đúng lịch 
trình phân phßi n°ác do Chÿ thá khai thác thông báo đầu mỗi mùa vā sÁn xuất. 

4. Không xÁ thÁi, gây ô nhißm nguán n°ác làm Ánh h°ởng đến sÁn xuất và 
dân sinh. 

5. Có trách nhiám tham gia āng cāu, bÁo vá an toàn công trình khi có sự cß 
xÁy ra. 

 
Ch°¡ng VII 

Tâ CHĄC THþC HIàN 

 
 

ĐiÁu 22. Hiáu lÿc thi hành 

1. Quy trình có hiáu lực ká từ ngày UBND tỉnh ký quyết định ban hành. 
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2. Mọi quy định vß vận hành há chāa n°ác Đáng Dā tr°ác đây trái vái 
những quy định trong Quy trình này đßu bãi bỏ. 

ĐiÁu 23. Sửa đãi, bã sung Quy trình 

Trong quá trình thực hián Quy trình này, nếu có nßi dung cần sửa đổi, bổ 
sung, các c¡ quan, địa ph°¡ng, Chÿ thá khai thác và các đ¡n vị liên quan báo 
cáo, đß xuất c¡ quan quÁn lý nhà n°ác vß thÿy lÿi tổng hÿp, tham m°u cấp có 
thẩm quyßn xem xét, quyết định./. 
 

 



14 

 

PHĀ LĀC I 
TâNG HþP CÁC THÔNG SÞ Kþ THU¾T CHĂ Y¾U 

 

TT Thông sß Đ¡n vå Giá trå Ghi chú 

I 
CÂP CÔNG TRÌNH, TIÊU CHU¾N 
THI¾T K¾     

 

1  Cấp công trình đầu mßi   III  

 2 Tần suất đÁm bÁo t°ái % 85  

 3 Tần suất lũ thiết kế % 1,5  

 4 Tần suất lũ kiám tra % 0,5  

II THUỶ V�N      

1  Dián tích l°u vực  Km
2
 0,73  

 2 L°ÿng m°a l°u vực BQNN Xo mm 2.000  

 3 
L°u l°ÿng dòng chÁy bình quân nhißu 
năm Qo 

m
3
/s 0,028 

 

 4 Tổng l°ÿng bình quân nhißu năm Wo 10
6
m

3
 0,89  

 5 L°u l°ÿng dòng chÁy năm 85% m
3
/s 0,02  

 6 Tổng l°ÿng dòng chÁy năm 85% 10
6
m

3
 0,62  

 7 L°u l°ÿng đỉnh lũ kiám tra P=0,5% m
3
/s 57,8  

 8 L°u l°ÿng đỉnh lũ thiết kế P=1,5% m
3
/s 46,1  

III Hà CHĄA      

1  Mực n°ác lán nhất thiết kế (P= 1.5%) m 35,60  

 2 Mực n°ác lán nhất kiám tra  (P=0.5%) m 35,74  

 3 Mực n°ác dâng bình th°ờng (MNDBT) m 35,00  

 4 Mực n°ác chết (MNC) m 26,00  

 5 Dung tích toàn bß Vtb 10
6
m

3
 0,614  

 6 Dung tích hữu ích Vhi 10
6
m

3
 0,588  

 7 Dung tích chết Vc 10
6
m

3
 0,026  

 8 Chế đß đißu tiết há   ĐT năm  

 9 Há sß sử dāng n°ác   0,89  

 10 Dián tích mặt há āng vái MNDBT ha 11,25  

IV CÔNG TRÌNH ĐÄU MÞI   
 

 

IV-1 Đ¿p đÃt      

1  Tuyến đập   
Cách tuyến đập 
hián tr¿ng 190 

m vß h¿ l°u 
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TT Thông sß Đ¡n vå Giá trå Ghi chú 

 2 Hình thāc đập   Đập đất  

 3 Cao trình đỉnh đập đ m 36,50  

 4 Chißu rßng đỉnh đập Bđ m 5,00  

 5 Chißu cao đập lán nhất Hmax m 13,00  

 6 Chißu dài đỉnh đập Lđ
 
 m 395  

 7 Mái đập th°ÿng l°u mtl   2,75  

 8 Mái đập h¿ l°u mhl   2,50  

 9 Cao trình đỉnh đßng đá tiêu n°ác m 25,00  

 10 Tiêu n°ác thân đập   
đßng đá tiêu 

n°ác và áp mái 
 

 11 Xử lý thấm nßn   Chân khay   

IV-2 Tràn xÁ lj      

1  Vị trí   Vai phÁi đập  

 2 Hình thāc: tràn tự do   tràn tự do  

 3 Cao trình ng°ỡng tràn m 35,00  

 4 Bß rßng tràn n°ác m 10,00  

 5 L°u l°ÿng xÁ lũ thiết kế Qtk (P=1,5%) m
3
/s 6,60  

 6 Cßt n°ác tràn thiết kế Ht (P=1,5%) m 0,60  

 7 L°u l°ÿng xÁ lũ kiám tra Qkt (P=0,5%) m
3
/s 9,0  

 8 Cßt n°ác tràn kiám tra Hkt (P=0,5%) m 0,74  

 9 Nßi tiếp sau tràn   Dßc n°ác  

 10 Chißu rßng dßc n°ác m 3,00  

 11 Hình thāc tiêu năng   Tiêu năng đáy  

IV-3 Cßng lÃy n°ác      

1  Hình thāc: Cßng ngầm đặt d°ái đáy đập    

chÁy có áp, 
ßng thép bọc 

BTCT 

 

 2 Cao trình ng°ỡng cßng nc m 25,00  

 3 Kích th°ác cßng (bxh) hoặc D m 0,6  

 4 Chißu dài cßng L m 55  

 5 L°u l°ÿng tháo thiết kế Qc m
3
/s 0,10  

IV-4 Kênh sau cßng lÃy n°ác      

 1 Hình thāc   
kênh chữ U bê 

tông 

 

 2 L°u l°ÿng thiết kế m
3
/s 0,10  
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TT Thông sß Đ¡n vå Giá trå Ghi chú 

 3 Chißu dài m 50  

 4 Kích th°ác (bxh) m 0,4 x 0,5  

V CÔNG TRÌNH QUÀN LÝ V¾N HÀNH      

V-1 Đ°ờng thi công k¿t hÿp quÁn lý v¿n hành      

1 Chißu dài m 1.100  

2 Cấp đ°ờng   

Đ°ờng giao 
thông nông 

thôn lo¿i B  

 

3 Chißu rßng mặt đ°ờng Bm m 3,0  

4 Chißu rßng nßn đ°ờng Bn m 5  

5 Chißu rßng lß đ°ờng Blß m 2 x 1m  

6 Kết cấu mặt đ°ờng   
Bê tông M250 

dày 18cm 
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PHĀ LĀC II 
CÁC BIàU Đà, BÀNG TRA 

PHĀ LĀC II-1: BIÂU Đà ĐIÀU PHÞI Hà CHĄA N¯àC ĐàNG DĀ 
 

- Đ°ờng phòng phá ho¿i  : (1) 

- Đ°ờng h¿n chế cấp n°ác  :  (2) 

- Vùng h¿n chế cấp n°ác  :  (A) 

- Vùng cấp n°ác bình th°ờng : (B) 

- Vùng cấp n°ác gia tăng   : (C) 

- Vùng xÁ lũ bình th°ờng   : (D) 

- Vùng xÁ lũ bất bình th°ờng :  (E) 

 

Bảng: Tung độ của các đường giới hạn trong biểu đồ điều phối 

Tháng VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Đ°ờng phòng 

 phá ho¿i (1) 
26,00 30,08 34,16 35,00 35,00 34,30 33,66 32,67 32,42 30,95 30,51 29,78 26,00 

Đ°ờng h¿n chế 

Cấp n°ác (2) 
26,00 28,53 31,06 33,00 32,44 32,10 31,28 30,07 29,77 27,36 27,15 26,30 26,00 
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PHĀ LĀC II-2: : BIÂU Đà VÀ BÀNG TRA QUAN Hà MþC N¯àC, DUNG 
TÍCH Hà CHĄA N¯àC ĐàNG DĀ 

QUAN Hà W=F(Z), F=F(Z) Hà CHĀA N¯àC ĐàNG DĀ 

Quan há mÿc n°ác, dung tích, dián tích  (Z~V~F) 
Cao đß (m) F(Km²) Vi (Triáu m³) Ghi chú 

24 0,005 0,00   

25 0,013 0,01   

26 0,022 0,03   

27 0,037 0,05   

28 0,043 0,10   

29 0,058 0,15   

30 0,065 0,21   

31 0,070 0,27   

32 0,079 0,35   

33 0,085 0,43   

34 0,092 0,52   

35 0,098 0,61   

36 0,122 0,73 

37 0,131 0,86 

 
Quan há Z-V há Đáng Dā (V: đ¡n vå Triáu.m³) 

Z(m) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

24 0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 

25 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02 0.022 0.024 0.026 0.028 

26 0.03 0.032 0.034 0.036 0.038 0.04 0.042 0.044 0.046 0.048 

27 0.05 0.055 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09 0.095 

28 0.10 0.105 0.11 0.115 0.12 0.125 0.13 0.135 0.14 0.145 

29 0.15 0.156 0.162 0.168 0.174 0.18 0.186 0.192 0.198 0.204 

30 0.21 0.216 0.222 0.228 0.234 0.24 0.246 0.252 0.258 0.264 

31 0.27 0.278 0.286 0.294 0.302 0.31 0.318 0.326 0.334 0.342 

32 0.35 0.358 0.366 0.374 0.382 0.39 0.398 0.406 0.414 0.422 

33 0.43 0.439 0.448 0.457 0.466 0.475 0.484 0.493 0.502 0.511 

34 0.52 0.529 0.538 0.547 0.556 0.565 0.574 0.583 0.592 0.601 

35 0.61 0.622 0.634 0.646 0.658 0.67 0.682 0.694 0.706 0.718 

36 0.73 0.743 0.756 0.769 0.782 0.795 0.808 0.821 0.834 0.847 

37 0.86                   
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PHĀ LĀC II-3: : QUAN Hà (Q~a~H) CÞNG LÂY N¯àC 

Đ°ờng quan há giữa mực n°ác trong há và đß mở cßng đ°ÿc lập cho cấp l°u l°ÿng 
thiết kế cÿa kênh Q=0,10m

3/s, cao đß ng°ỡng cßng +25.00m, MNC=+26,00m. 

Đß mở cÿa cßng đ°ÿc tính bằng tỷ lá phần trăm (%) cÿa dián tích cửa cßng đ°ÿc 
mở so vái dián tích mặt cắt ngang cßng khi mở toàn bß (100%). 

T°¡ng āng vái từng cấp giá trị mực n°ác trong há, khi đß mở cßng lán h¡n giá trị 
cÿa đ°ờng quan há trên có thá làm ngập tràn kênh. 

BiÃu đá quan há l°u l°ÿng Q và đß mở cửa cßng a và mÿc n°ác há Z 

Đß mở 
cßng 
(m) 

Dián 
tích 

F(m
2
) 

Mực n°ác (m)   

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

0.050 0.011 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 

0.100 0.031 0.07 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 

0.150 0.055 0.12 0.19 0.24 0.28 0.32 0.35 0.38 0.41 0.43 0.46 

0.200 0.083 0.18 0.29 0.36 0.42 0.48 0.52 0.57 0.61 0.65 0.68 

0.250 0.112 0.25 0.39 0.49 0.57 0.64 0.71 0.77 0.82 0.87 0.92 

0.300 0.141 0.31 0.49 0.62 0.72 0.81 0.90 0.97 1.04 1.11 1.17 

0.350 0.171 0.38 0.59 0.75 0.88 0.99 1.09 1.18 1.26 1.34 1.42 

0.400 0.200 0.45 0.69 0.87 1.02 1.15 1.27 1.38 1.48 1.57 1.66 

0.450 0.228 0.51 0.79 0.99 1.16 1.31 1.44 1.57 1.68 1.78 1.88 

0.500 0.252 0.56 0.87 1.10 1.29 1.45 1.60 1.73 1.86 1.97 2.08 

0.550 0.272 0.60 0.94 1.19 1.39 1.56 1.72 1.87 2.00 2.13 2.25 

0.600 0.283 0.63 0.98 1.23 1.45 1.63 1.79 1.94 2.09 2.22 2.34 
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PHĀ LĀC III 
MÀU Sâ NH¾T KÝ V¾N HÀNH Hà CHĄA 

 
Thi¿t k¿ trang bìa và các trang nh¿t ký (1 trang riêng biát cho 1 ngày) 

 

UBND HUYàN PHÙ Mþ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sâ NH¾T KÝ V¾N HÀNH 
 

Hà CHĄA N¯àC&.. 
 

N�m &.. 
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1   Tên hoặc danh sách cán bß, viên chąc trÿc ban 

Phā trách: Ông/bà ……………………………………….. 
Các thành viên: 1, ……………… 2, …………. 3, ………………….. 

2  Dißn bi¿n mÿc n°ác há trong ngày 

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 

            

13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 

            

3  V¿n hành cßng 

a, Lánh: đóng cßng  Mở cßng              b, Thời điám nhận lánh ………….. 
 

c, Ng°ời ra lánh: …………………  d, Thời điám vận hành cửa van …… 
 

e, Đß mở cửa …………………… f, L°u l°ÿng qua cßng …………….. 
 

Các ý kiến phÁn ánh (cấp n°ác chậm, thiếu n°ác, chất l°ÿng n°ác kém,,,,) 
 

…………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................

.............. 

4 V¿n hành tràn 

a, Thời điám lũ qua tràn………………. 
 

b, Cßt n°ác tràn…………………. 
c, Thời điám phát cÁnh báo …………      d, L°u l°ÿng qua tràn …………… 

 

Các ý kiến phÁn ánh (vß ngập lāt, thiát h¿i do xÁ lũ…) 
 

…………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................... 

5  Các nßi dung khác 
 

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………... 

6  Cán bß phā trách kiÃm tra và ký xác nh¿n: 
 


